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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN – TỔ LÝ HÓA
----(----
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SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT
HỌC PHẦN: 
VẬT LÝ 3 



LỚP: 
       

KHÓA: 
 
NĂM HỌC: 

HỌ TÊN GV : 

Giáo án số : 01
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 00 
      Thực hiện ngày:      / 09 / 20
Tên bài học:
TỪ TRƯỜNG
Mục tiêu: 
- Hiểu khái niệm từ trường. 

             -Hiểu khái niệm đường sức từ.

               
-Xác định được từ trường của các dòng điện. 
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Nam châm

     1. Vật liệu dùng để làm nam châm thường là các chất (hay hợp chất của chúng): sắt, niken, côban, mangan, gađôlium, disprôsium.

      2. Mỗi nam châm có 2 cực phân biệt N và S.

      3. Các cực cùng tên đẩy nhau, khác tên hút nhau. Lực tương tác gọi là lực từ.
	20’
	HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

HS trả lời câu C1. (ĐA: Đồng Oxit)

GV lưu ý về việc cắt thanh nam châm thì vẫn giữ hướng cực.



	2 
	II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện

    - Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.

    - Nam châm có thể tác dụng lên dòng điện.

     - Hai dòng điện có thể tương tác nhau.

   Suy ra dòng điện và nam châm tương tác tính chất giống nhau, gọi đó là lực từ. Dòng điện và nam châm có từ tính.
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	15’
	HS xem đọan phim về thí nghiệm của Faraday (nếu có máy chiếu). Hoặc GV mô tả thí nghiệm.

HS rút kết luận.



	3 
	III. Từ trường

     * ĐN:  Từ trường là một dạng vật chất, mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong khoảng không gian có từ trường.

      * Để phát hiện sự tồn tại của từ trường trong khỏang không gian nhỏ, người ta dùng một nam châm nhỏ xem có lực từ tác dụng vào hay không.

      *  Hướng của từ trường là hướng Nam-Bắc  của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
	20’
	HS ghi nhận định nghĩa.

GV: Làm cách nào để có thể nhận biết được trong khỏang không gian có từ trường?

HS giải đáp.

(Nếu vùng không gian ở xa quá thì sao??? VD như từ trường trên bề mặt mặt trăng??? He he!)

	4 
	IV. Đường sức từ (ĐST)

  1. ĐN: ĐST là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến của tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
	5’


	HS nghiên cứu tài liệu và ghi nhận định nghĩa vào vở.



	5 
	   2. Các ví dụ về đường sức từ

        VD1: Từ trường của dây dẫn thẳng rất dài[image: image2.jpg]



         VD2: Từ trường của dòng điện tròn [image: image3.jpg]



          VD3: Từ trường của 1 ống dây [image: image4.jpg]



   3. Các tính chất của đường sức từ     

· Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ. 

· Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 đầu.

· Chiều của các đường sức từ tuân theo những nguyên tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc)
· Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì  mau (dầy) còn chỗ yếu thì thưa.
	10’

10’

10’


	GV hướng dẫn HS về cách dùng bàn tay phải để xác chiều đường sức từ.

(Đừng dùng cách của hình 19.9 sẽ lọan thêm)

HS thực tập xác định chiều đường sức từ.

GS giải thích 2 kí hiệu hướng vào và hướng ra vuông góc.

 HS trả lời câu C3.

GV có thể giới thiệu lại quy tắc và Nam ra Bắc của nam châm
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	6 
	V. Từ trường Trái Đất
	5’
	GV: Hướng của nam châm chỉ có đúng là hướng  đến đỉnh Bắc - Nam cực không. Hay nói cách khác, có thể dùng nam châm xác định chính xác các địa cực.

HS nghiên cứu tài liệu và trả lời.


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  

· Xung quanh hay một dòng điện tồn tại một từ trường.

· Từ trường là một dạng vật chất, mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong khoảng không gian có từ trường.

· Tại một điểm trong khỏang không gian có từ trường, hướng của từ trường là hướng Nam-Bắc  của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.  
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

     Giáo án số : 02
              Số tiết: 01     Tổng số tiết đã giảng: 02 
      Thực hiện ngày: 16 / 09 / 20
Tên bài học:
LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ
Mục tiêu: 
- Hiểu véctơ cảm ứng từ 

              -Mô tả được một thí nghiệm xác định cảm ứng từ

                           -Hiểu quy tắc xác định véctơ lực từ


I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
– Phát biểu định nghĩa từ trường.



– Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

– Xác định chiều đường sức từ của 1 nam châm, một dây dẫy dài, một vòng dây, 
một ống dây.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Lực từ

   1. Từ trường đều

   2. Xác định lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện


	5’
	HS nghiên cứu tài liệu và ghi nhận định nghĩa.

GV giải đáp thắc mắc.

[image: image8.jpg]
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	2 
	II. Cảm ứng từ

    1. Định nghĩa

    2. Đơn vị cảm ứng từ

    3. Vectơ cảm ứng từ

* Tại mỗi điểm trong không gian xác định một vectơ cảm ứng từ 
[image: image10.wmf]B

r

:

   – Có hướng trùng với hướng của từ trường;

· Có độ lớn B = 
[image: image11.wmf]Il

F

 ; với F (N) là độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ dài l (m) cường độ I (A), đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó.
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	5’

10’
	HS nghiên cứu tài liệu và ghi nhận định nghĩa.

GV giải đáp thắc mắc.

GV: 
[image: image13.wmf]B

r

 dùng làm gì?

GV nhắc nhở HS xem bảng ví dụ về độ lớn B

HS trả lời.

GV đưa  1 bài tập nhỏ dạng ghép số HS tính ra B khi có F ,Ivà l.
 

	3 
	    4. Biểu thức tổng quát của lực từ 
[image: image14.wmf]F

r

 theo 
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r


* Lực từ 
[image: image16.wmf]F

r

tác dụng lên phần tử dòng điện I
[image: image17.wmf]l

r

 đặt trong từ trường đều, tại dó cảm ứng từ là 
[image: image18.wmf]B

r

:

  – Có điểm đặt tại trung điểm của l;

  – Có phương vuông góc với 
[image: image19.wmf]l

r

 và 
[image: image20.wmf]B

r

.

  – Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

  – Độ lớn:   F = IlBsin((
[image: image21.jpg]



	11’
	HS nghiên cứu tài liệu, trả lời câu hỏi GV về xác định lực từ.

GV đưa  1 bài tập nhỏ dạng ghép số HS tính ra F khi có B ,Ivà l.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.

* Tại mỗi điểm trong không gian xác định một vectơ cảm ứng từ 
[image: image22.wmf]B

r

:

   – Có hướng trùng với hướng của từ trường;

   – Có độ lớn B = 
[image: image23.wmf]Il

F

 ; với F (N) là độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ dài l (m) cường độ I (A), đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó.

* Lực từ 
[image: image24.wmf]F

r

tác dụng lên phần tử dòng điện I
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r

 đặt trong từ trường đều, tại dó cảm ứng từ là 
[image: image26.wmf]B

r

:

  – Có điểm đặt tại trung điểm của l;

  – Có phương vuông góc với 
[image: image27.wmf]l

r

 và 
[image: image28.wmf]B

r

.

  – Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

  – Độ lớn:   F = IlBsin((
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1 tháng 9  năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga




Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 03
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 03 
      Thực hiện ngày: 16 / 09 / 20
Tên bài học:
BÀI TẬP 

Mục tiêu: Giải hoàn chỉnh các BT trong SGK. 
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
​Cách xác định vectơ lực từ?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài 5,6,7,8 trang 124– SGK


	5’
	HS đọc và tự giải

GV hướng dẫn và sửa sai

	2 
	Bài 5,6,7,4 trang 128– SGK


	5’
	HS đọc và tự giải

GV hướng dẫn và sửa sai

	3 
	BT xác định chiều lực từ và chiều cảm ứng từ.


	25’
	GV ra đề.

HS giải.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


- Nhắc lại quy tắc xác định chiều lực từ và chiều cảm ứng từ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày 1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 04
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 04 
      Thực hiện ngày:  23 / 09 / 20
Tên bài học:
TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN
               CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
Mục tiêu: 
- Hiểu cách xác định véctơ cảm ứng từ của từ trường xung quanh các dòng điện

             - Vận dụng được nguyên lí chồng chất từ trường

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
​Cách xác định vectơ lực từ?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài:

B = 2.10–7
[image: image29.wmf]r

I
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	10’
	GV nhắc quy tắc:

[image: image31.jpg]



HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

GV hướng dẫn HS phần ghi vào vở.

GV cho 1 bài tập ví dụ đơn giản.

	2 
	II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn 

Cảm ứng từ tại tâm của khung dây điện tròn: B = 2(.10–7
[image: image32.wmf]R
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	10’
	GV nhắc quy tắc:

[image: image34.jpg]Duong suc tir




HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

GV hướng dẫn HS phần ghi vào vở.

GV cho 1 bài tập ví dụ đơn giản

	3 
	III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ 

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ dài: B = 4(.10–7nI

[image: image35.jpg]



	10’
	GV nhắc quy tắc:

[image: image36.jpg]



HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

GV hướng dẫn HS phần ghi vào vở.

GV cho 1 bài tập ví dụ đơn giản

	4 
	IV. Từ trường của nhiều dòng điện 

[image: image37.jpg]I





Vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra  bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy
	10’
	HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

GV hướng dẫn HS phần ghi vào vở.

GV cho 1 bài tập ví dụ đơn giản

	5 
	BT ví dụ


	40’
	HS giải các bài tập 6,7 SGK.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.

· Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài: B = 2.10–7
[image: image38.wmf]r
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· Cảm ứng từ tại tâm của khung dây điện tròn: B = 2(.10–7
[image: image39.wmf]R

NI


· Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ dài: B = 4(.10–7nI
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

 Giáo án số : 05
   Số tiết: 02
   Tổng số tiết đã giảng: 06 
      Thực hiện ngày:  23/ 09/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP + KT 15’

Mục tiêu: Giải được các BT đơn giản. Tự tạo ra được 1 đề bài.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 




– Các công thức tính cảm ứng từ trong một số trường hợp đặc biệt.




– Nguyên lý chồng chất cảm ứng từ.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập đơn giản dạng ghép số, có đổi đơn vị
	20’
	GV cho bài đơn giản 

HS giải, GV hướng dẫn cách trình bày bài đúng, cách đổi đơn vị

HS giải BT

	2 
	BT xác định chiều vectơ cảm ứng từ
	20’
	GV ra đề bằng cách vẽ lên bảng một số trường hợp.

HS xác định chiều cảm ứng từ và ghi công thức tính.

	3 
	Bài tập học sinh tự ra đề
	15’
	GV hướng dẫn HS cách tự tạo ra đề bài

HS tự tạo đề bài và đọc cho GV

	4 
	Kiểm tra 15’
	15’
	HS làm bài theo đề bài GV cho.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


- Cách đổi đơn vị.


- Cách tạo ra đề bài.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng  9  năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 06
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 08 
      Thực hiện ngày:  30/ 09/ 20
Tên bài học:
LỰC LO-REN-XƠ (LORENTZ)
Mục tiêu:  
-Hiểu cách xác định véctơ lực Lo-ren-xơ.

      
-Hiểu chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Công thức tính cảm ứng từ của các dạng dây đặc biệt?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Lực Lo-ren-xơ 

Lực Lorentz tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động trong một từ trường 
[image: image40.wmf]B

r

có:

- phương vuông góc với 
[image: image41.wmf]v

r

 và 
[image: image42.wmf]B

r

, 

- chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

- độ lớn: f = |q0| v B sin(
[image: image43.jpg]
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	25’
	HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

GV hướng dẫn HS phần ghi vào vở.

[image: image45.jpg]




	2 
	II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

Hạt điện tích q0, khối lượng m bay vào một từ trường đều 
[image: image46.wmf]B

r

 với vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, có quỹ đạo là một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường với bán kính:

R = 
[image: image47.wmf]B
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	15’
	HS nghiên cứu tài liệu.

HS đưa thắc mắc, GV trả lời.

GV hướng dẫn HS phần ghi vào vở.

GV nhấn mạnh về quỹ đạo đường tròn, 

HS trả lời câu hỏi C3:

[image: image49.jpg]





IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.

– Lực Lorentz tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động trong một từ trường 
[image: image50.wmf]B

r

có:

- phương vuông góc với 
[image: image51.wmf]v

r

 và 
[image: image52.wmf]B

r

, 

- chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

- độ lớn: f = |q0| v B sin(

– Hạt điện tích q0, khối lượng m bay vào một từ trường đều 
[image: image53.wmf]B

r

 với vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, có quỹ đạo là một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường với bán kính:

R = 
[image: image54.wmf]B
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 07
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 10 
      Thực hiện ngày: 30 / 09 / 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: Giải được các BT đơn giản, tự tạo được 1 đề bài.
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:  




– Cách xác định vectơ lực Lorentz?




– Quỹ đạo e- trong từ trường đều.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Tóm tắt lý thuyết
	5’
	GV tóm tắt lại các công thức lý thuyết

	2 
	Bài tập đơn giản
	5’
	GV cho bài đơn giản 

HS giải, GV hướng dẫn cách trình bày bài đúng

	3 
	Bài tập xác định chiều lực từ
	25’
	GV yêu cầu xác định chiều lực từ trong các trường hợp:

[image: image177.wmf]a
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HS thực hiện, GV chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách tạo ra đề bài.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9  năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 08
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 11 
      Thực hiện ngày: 30 / 9 / 20
Tên bài học:
TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Mục tiêu: 
-Hiểu khái niệm từ thông

             -Hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ

                          -Hiểu quy tắc xác định chiều dòng điện cảm ứng



-Hiểu khái niệm dòng điện Fu-cô 

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 




– Cách xác định vectơ lực Lorentz?




– Quỹ đạo e- trong từ trường đều.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, bộ TN cảm ứng điện từ.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Từ thông

Từ thông qua một diện tích S đặt trong một từ trường đều:



( = BScos(
[image: image55.jpg]US
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 [image: image56.jpg]34





	5’
	Từ thông được xem như thông lượng cảm ứng đi ngang qua một mặt S nào đó theo phương thẳng đứng.

GV đưa các trường hợp  để HS hiểu rõ hơn về (

	2 
	II. Hiện tượng cảm ứng điện từ

 – Khi từ thông đi qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong (C) xuất hiện dòng điện cảm ứng.

[image: image57.jpg]<
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	10’


	GV thực hiện thí nghiệm và yêu cầu HS nhận xét.

GV chú ý việc di chuyển thay đổi tốc độ là của bài sau.

HS ghi nhận thí nghiệm và ghi định nghĩa.

	3 
	III. Định luật Len-xơ  (Lentz) về chiều dòng điện cảm ứng

Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụg chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua (C). 

  Nói riêng, khi từ thông qua (C) biến thiên do một chuyển động nào đó gây ra thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động đó.
	10’
	GV có thể dùng cách cũ để diễn tả định luật nếu việc chọn chiều dương gây rắc rối.

[image: image60.jpg]©






	4 
	IV. Dòng điện Fu-cô (Foucault)

-TN.

- ĐN.

- Lợi và hại của dòng Fucô.
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	5’
	HS đọc bài và đặt định nghĩa cho dòng Fucô.

GV chỉnh sửa và giới thiệu các công dụng dòng Fucô.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Từ thông qua một diện tích S đặt trong một từ trường đều:





( = BScos(

– Khi từ thông đi qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong (C) xuất hiện dòng điện cảm ứng.


– 

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

- Tìm hiểu về nguyên lý họat động của bếp điện từ.

- Giải thích tại sao máy biến áp bị nóng lõi.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1   tháng 9  năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 9
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 13 
      Thực hiện ngày:  7/ 10/ 20
Tên bài học:
SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
Mục tiêu: -Hiểu công thức tính suất điện động cảm ứng

               -Biết cách tính suất điện động cảm ứng

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 




– Từ thông là gì? Cách tính?




– Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ?



– Dòng điện Fucô là gì? Có tác hại và ứng dụng ra sao trong thực tế?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, bộ thí nghiệm cảm ứng điện từ.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

1. Định nghĩa

[image: image63.jpg]©)




  * Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín đó xuất hiện suất điện động cảm ứng và do đó tạo ra dòng điện cảm ứng. 

2. Định luật Faraday

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trog mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.

Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi:  ec = – 
[image: image64.wmf]t
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	10’
	GV lặp lại thí nghiệm hiện tượng cảm ứng với tốc độ di chuyển nam châm thay đổi.

HS quan sát đưa nhận xét.

[image: image65.jpg]()



 

GV đưa công thức, HS ghi chép

Chú ý HS về dấu trừ trong biểu thức.

	2 
	II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

Khi ( tăng thì ec < 0: chiều dòng cảm ứng ngược chiều mạch.

Khi ( giảm thì ec > 0: chiều dòng cảm ứng cùng chiều mạch.


	5’
	HS dùng biểu thức đưa nhận xét.

	3 
	III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

 Công cơ học chuyển thành điện năng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
	10’
	HS đọc tài liệu và ghi nhận xét


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


* Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín đó xuất hiện suất điện động cảm ứng và do đó tạo ra dòng điện cảm ứng.


* Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi:  ec = – 
[image: image66.wmf]t
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9  năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 10
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 14 
      Thực hiện ngày:   7/ 10/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu: Giải BT đơn giản về xác định chiều dòng điện cảm ứng và tính toán suất điện động cảm ứng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5  phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 


- Công thức tính suất điện động cảm ứng?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Các câu hỏi trắc nghiệm
	15’
	HS trả lời câu trắc nghiệm, giải thích lý do chọn.

	2 
	Bài 5/152
	10’
	Yêu cầu HS giải.

GV điều chỉnh.

	3 
	BT xác định chiều dòng cảm ứng khi đóng mở nguồn từ trường rơle
	10’
	GV hướng dẫn cách làm bài.

HS thực hiện.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.

- Công thức tính suất điện động cảm ứng.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 11
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 15 
      Thực hiện ngày:  7/ 10 / 20
Tên bài học:
TỰ CẢM
Mục tiêu: 
-Hiểu khái niệm từ thông riêng

             -Hiểu hiện tượng tự cảm khi đóng ngắt mạch điện

                          -Hiểu công thức tính suất điện động tự cảm



-Hiểu bản chất năng lượng của ống dây tự cảm

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: không kiểm tra

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
- Công thức tính suất điện động cảm ứng?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, một viên đường phèn, mô hình cấu trúc phân tử.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Từ thông riêng của một mạch kín

     Dòng điện i trong một mạch kín (C) gây ra một từ trường tạo từ thông ( qua (C) được gọi là từ thông riêng của mạch.

   Từ thông này tỉ lệ với cảm ứng từ do dòng i gây ra nê tỉ lệ với i.   ( =  Li

   L: hệ số phụ thuộc cấu tạo và kích thước của mạch (C) gọi là độ tự cảm của (C).

   ( (Wb) vêbe         L (H) Henry   i (A) Ampe

VD: với ống dây ta có được L =4(.10-7 
[image: image67.wmf]l

N

2

S
	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu,

GV đặt câu hỏi định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm và sự phụ thuộc của độ tự cảm vào các yếu tố nào?

HS trả lời.

HS ghi chép vào vở.

	2 
	II. Hiện tượng tự cảm

    1. Định nghĩa

         Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi sự biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

    2. Thí nghiệm  

TN 1:

[image: image68.jpg]




	5’

15’
	HS nghiên cứu tài liệu.

GV giải thích về việc tăng giảm i gây nên tự cảm.

HS ghi chép.

HS tự nghiên cứu tài liệu và đặt câu hỏi.

GV trả lời.

GV yêu cầu HS không dùng sách và giải thích theo suy nghĩ của mình về 3 thí nghiệm trong SGK



	3 
	TN2:

[image: image69.jpg]



TN3:

[image: image70.jpg]



	
	GV chỉnh sửa và giải thích rõ hơn.

HS về nhà ghi lại tiến trình TN và giải thích.

	4 
	III. Suất điện động tự cảm

            Khi mạch điện có cường độ dòng điện biến thiên thì trong mạch xuất hiện suất điện động tự cảm:   etc = – L 
[image: image71.wmf]t

i

D

D


      Khi cuộn tự cảm có dòng điện cường độ i chạy qua thì trong cuộn dây tích lũy năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường:
W = 
[image: image72.wmf]2

1

Li2
	10’
	       Nhấn mạnh độ lớn của e phụ thuộc tốc độ biến thiên của i

	5 
	IV. Ứng dụng

   Dùng trong các mạch điện xoay chiều.
	1’
	


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.

– Khi mạch điện có cường độ dòng điện biến thiên thì trong mạch xuất hiện suất điện động tự cảm:  
 etc = – L 
[image: image73.wmf]t

i

D

D


– Khi cuộn tự cảm có dòng điện cường độ i chạy qua thì trong cuộn dây tích lũy năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường:
W = 
[image: image74.wmf]2

1

Li2
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga




Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 12
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 16 
      Thực hiện ngày:   14/ 10/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP  + KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu: Giải BT đơn giản về chuyển hóa năng lượng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 


- (không kiểm tra bài cũ)

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Các câu hỏi trắc nghiệm
	15’
	HS trả lời câu trắc nghiệm, giải thích lý do chọn.

	2 
	Bài toán 6,7,8/157
	25’
	HS giải.

GV điều chỉnh.

	3 
	Kiểm tra 1 tiết:

Câu 1:  Định nghĩa từ trường.

(2đ)

Câu 2: Hiện tượng cảm ứng điện từ? (2đ)

Câu 3: Định luật Lenx về chiều dòng cảm ứng? (2đ)

Câu 4: Hiện tượng tự cảm? (2đ)

Câu 5: Xác định chiều dòng cảm ứng trong các trường hợp sau (2đ)
	45’
	HS làm bài 


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút.


- Nhắc lại lý thuyết các câu hỏi đã KT + giải câu 5.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 13
   Số tiết: 02
   Tổng số tiết đã giảng: 18 
      Thực hiện ngày: 14/ 10/ 20
Tên bài học:
KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Mục tiêu: 
-Hiểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng

                          -Phát biểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng

             -Hiểu các khái niệm chiết suất



-Vận dụng được công thức của định luật khúc xạ ánh sáng

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


(không kiểm tra bài cũ)

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, bộ thí nghiệm khúc xạ ánh sáng, chuơng trình mô phỏng thay được n.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sự khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

      Là hiện tượng ánh sáng lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

 2. Định luật khúc xạ ánh sáng:


– Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.


– Với  môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi:

[image: image75.wmf]r

i

sin

sin

 = hằng số.

[image: image76.jpg]



	30’
	GV thực hiện thí nghiệm.

HS quan sát và cho nhận xét.

(HS đã được học từ lớp 9)

GV cho thực hiện thí nghiệm có đo đạc (sử dụng chương trình mô phỏng dễ hơn).

HS quan sát và cho nhận xét.

[image: image77.jpg]



GV vắn tắt các ý chính lên bảng để HS dễ nhớ. 

	2 
	II. Chiết suất của môi trường


– Chiết suất tỉ đối: n21 = 
[image: image78.wmf]r

i
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sin



– Chiết suất tuyệt đối:


+ Là chiết suất tỉ đối với chân không.


+ Ta có n21 = 
[image: image79.wmf]1

2

n

n



* Công thức định luật khúc xạ as viết dưới dạng đối xứng:  n1sini = n2sinr
	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

GV có thể bổ sung việc ảnh hưởng của chiết suất với tốc độ truyền của as.  

	3 
	III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng


	5’
	GV thực hiện thí nghiệm. 

HS quan sát và ghi nhận

	4 
	BT áp dụng

[image: image80.jpg]) /ii‘




	40’
	GV cho thực hiện các bài tóan tính các góc đơn giản.

Nhắc lại định luật phản xạ ánh sáng.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút.


* Định luật khúc xạ ánh sáng:


– Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.


– Với  môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi:

[image: image81.wmf]r

i

sin

sin

 = hằng số.


* Chiết suất:


– Chiết suất tỉ đối: n21 = 
[image: image82.wmf]r

i

sin

sin



– Chiết suất tuyệt đối:



+ Là chiết suất tỉ đối với chân không.



+ Ta có n21 = 
[image: image83.wmf]1
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n



* Công thức định luật khúc xạ as viết dưới dạng đối xứng:  n1sini = n2sinr

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày 1 tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 14
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 20 
      Thực hiện ngày:  21 / 10 / 20
Tên bài học:
   BÀI TẬP

Mục tiêu: Giải được các BT đơn giản về khúc xạ ánh sáng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	




- Câu hỏi kiểm tra:  - Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập 6,7,8/166
	20’
	HS nghiên cứu chọn trả lời câu lời đúng, giải thích.

GV chỉnh sửa.

	2 
	Bài tập 9,10/167
	15’
	GV hướng dẫn cách giải.

HS giải BT.

Gv chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 1 phút.


– Định luật khúc xạ ánh sáng.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

- Xe trước bài phản xạ toàn phần.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày 1 tháng 9  năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 15
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 21 
      Thực hiện ngày: 21/ 10/ 20
Tên bài học:
   PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
Mục tiêu: 
-Nhận xét được hiện tượng phản xạ toàn phần qua quan sát thí nghiệm

                          -Hiểu bản chất của hiện tượng phản xạ toàn phần

             -Hiểu cơ chế dẫn ánh sáng của cáp quang



-Giải được bài tập về phản xạ toàn phần

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  




- Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, bộ thí nghiệm khúc xạ as, chương trình mô phỏng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn (n1 > n2)

 1. Thí nghiệm

[image: image84.jpg]Chum tia laze





2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần

[image: image85.jpg]Chum tia laze





	15’
	GV thực hiện thí nghiệm.

HS quan sát và nhận xét.

GV dùng chương trình mô phỏng để thực hiện thí nghiệm.

HS quan sát và nhận xét

	2 
	II. Hiện tượng phản xạ toàn phần

1. Định nghĩa

Phản xạ tòan phần là hiện tượng phản xạ tòan bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

2. Điều kiện phản xạ toàn phần

n2 < n1 và i (≥ igh   (sinigh = 
[image: image86.wmf]1
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n

n

)
	15’
	[image: image87.jpg]




	3 
	III. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần: cáp quang

[image: image88.jpg]S

Buong truyén cla tia sang
trong sgi quang

125 um




 Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng pản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học.
	5’
	GV giới thiệu về cáp quang, lăng kính phản xạ tòan phần.

(VN đang xây dựng nhà máy chế tạo cáp quang)

GV có thể dùng các sợi quang dùng trang trí để HS quan sát.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Phản xạ tòan phần là hiện tượng phản xạ tòan bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


– Điều kiện phản xạ toàn phần:  n2 < n1 và i (≥ igh   (sinigh = 
[image: image89.wmf]1

2

n

n
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– Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng pản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 16
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 22 
      Thực hiện ngày: 21/ 10/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP 

Mục tiêu: Giải được các bài tập đơn giản về phản xạ toàn phần.
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

· Định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần.

· Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	BT 5,6,7 trang 172,173
	10’
	GV vắn tắt lý thuyết.

HS đọc đề và chọn câu đúng, giải thích.

GV chỉnh sửa.



	2 
	Bài tập 8,9 trang 173
	15’
	GV hướng dẫn cách giải.

HS thực hiện.

GV chỉnh sửa


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút.

· Định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần.

· Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Xem trước bài lăng kính.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 17
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 23 
      Thực hiện ngày: 21/ 10 / 20
Tên bài học:
LĂNG KÍNH
Mục tiêu: 
-Hiểu cấu tạo của lăng kính

                          
-Hiểu hai tác dụng của lăng kính

            
-Hiểu các công thức của lăng kính

-Hiểu công dụng của lăng kính

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

· Định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần.

· Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Cấu tạo của lăng kính
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   Một lăng kính đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết suất n.


	5’
	GV dùng một lăng kính để giới thiệu.

HS quan sát và ghi nhận.

	2 
	II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

[image: image91.jpg]



Tia ló khỏi lăng kính luôn lệch về đáy lăng kính so với tia tới.


	5’
	GV dùng đèn laser chiếu vào lăng kính và yêu cầu HS nhận xét.

HS nhận xét và ghi nhận vào vở.



	3 
	III.Các công thức lăng kính


sini1 = nsinr1


sini2 = nsinr2

A = r1 + r2

D = i1 + i2 – A
	25’
	GV cho 1 bài VD.

HS tính tóan.

Cần cho HS hiểu rõ góc lệch D khá quan trọng.

[image: image92.jpg]




	4 
	IV. Công dụng của lăng kính

     Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ

[image: image93.jpg]


.
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	1’
	GV giới thiệu cấu tạo máy quang phổ.

GV giới thiệu việc sử dụng lăng kính làm mặt phản xạ trong một số thiết bị quang học.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Một lăng kính đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết suất n.


– Tia ló khỏi lăng kính luôn lệch về đáy lăng kính so với tia tới.


– Công thức lăng kính:  
sini1 = nsinr1






sini2 = nsinr2





A = r1 + r2





D = i1 + i2 – A


– Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 18
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 24 
      Thực hiện ngày: 28/ 10/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Công thức lăng kính?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Ôn lý thuyết
	10’
	GV nhắc lại các công thức tính của lăng kính

	2 
	Bài tập cơ bản ghép số
	10’
	GV đọc đề và yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời và giải thích lựa chọn.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Hướng dẫn các BT trong SGK
	5’
	GV hướng dẫn giải các BT trong SGK.

	4 
	Bài tập do HS tự ra đề
	10’
	HS tự ra 1 đề và giải.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách ra đề các bài toán đơn giản.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 19
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 25 
      Thực hiện ngày:  28/ 10/ 20
Tên bài học:
THẤU KÍNH MỎNG
Mục tiêu: 
-Hiểu cấu tạo và phân loại thấu kính

                          -Hiểu các khái niệm đặc trưng của một thấu kính 

             -Hiểu cách vẽ ảnh và tính chất của ảnh



-Hiểu các công thức thấu kính 

                          -Nêu được một số công dụng quan trọng của thấu kính 

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 



– Công thức lăng kính?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp: 
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Thấu kính. Phân loại thấu kính

[image: image95.jpg]@ Bl
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	5’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

GV đưa 1 HS 2 thấu kính yêu cầu xác định thấu kính phân kỳ và hội tụ.

HS trả lời và giải thích cách nhận biết.

GV chỉnh sửa

	2 
	II. Khảo sát thấu kính hội tụ

    1. Quang tâm O, Tiêu điểm – Tiêu cự

– Mọi tia sáng qua tâm thấu kính đều truyền thẳng.

– Tia tới song song với trục của thấu kính sẽ cho tia ló truyền qua (hay có đường kéo dài của tia ló qua) tiêu điểm ảnh trên trục đó.

– Tia tới (hay đường kéo dài của nó) qua tiêu điểm vật trên trục sẽ cho tia ló song song với trục đó. Hai tiêu điểm vật và ảnh nằm đối xứng với nhau qua quang tâm.

[image: image96.jpg]



     2.  Tiêu cự, độ tụ

– Tiêu cự:    f = 
[image: image97.wmf]OF

’     - Thấu kính hội tụ ( f > 0




- Thấu kính phân kỳ ( f < 0

– Độ tụ:      D = 
[image: image98.wmf]f

1

 (điốp)

III. Khảo sát thấu kính phân kì
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	10’

20’


	HS nghiên cứu tài liệu.

GV đưa chương trình mô phỏng. Yêu cầu nhận xét:

– Các tia đi đến thấu kính có gì lạ?

(các tia qua quang tâm)

– Chùm tia // đến thấu kính hội tụ và TKPK? (tụ lại và tỏa ra từ 1 điểm -> tiêu điểm ảnh)

– Chùm tia xuất phát từ 1 điểm đặc biệt -> TK?  (-> tiêu điểm vật)

[image: image100.jpg]/1\€ phy
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– Khi tăng giảm tiêu cự -> kính có gì thay đổi.

(phần tiêu điểm phụ, tiêu diện có thể để qua phần vẽ ảnh)

	3 
	
	
	

	4 
	IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính

[image: image101.jpg]
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 Dùng 3 tia đặc biệt để xđ ảnh
	20’
	HS ghi nhận 3 loại tia đặc biệt để xđ ảnh.

GV đưa định nghĩa về ảnh thực/ảo, vật thực/ảo.

Gv đưa VD hình vẽ

	5 
	V. Các công thức về thấu kính

- Vị trí ảnh: 
[image: image103.wmf]f
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- Số phóng đại ảnh:  k = – 
[image: image104.wmf]d
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	20’
	HS ghi nhận 2 CT, các ghi chú.

GV ra 1 BT đơn giản để S hiểu rõ hơn

	6 
	VI. Công dụng của thấu kính


(SGK)
	0’
	HS tự nghiên cứu. 


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Mọi tia sáng qua tâm thấu kính đều truyền thẳng.


– Tia tới song song với trục của thấu kính sẽ cho tia ló truyền qua (hay có đường kéo dài của tia ló qua) tiêu điểm ảnh trên trục đó.


– Tia tới (hay đường kéo dài của nó) qua tiêu điểm vật trên trục sẽ cho tia ló song song với trục đó. Hai tiêu điểm vật và ảnh nằm đối xứng với nhau qua quang tâm.


– Mỗi thấu kính có 2 tiêu diện ảnh và vật là 2 mặt phẳng vuông góc với trục chính và đi qua các tiêu điểm chính.


– Tiêu cự:    f = 
[image: image105.wmf]OF

’     
- Thấu kính hội tụ ( f > 0






- Thấu kính phân kỳ ( f < 0


– Độ tụ:      D = 
[image: image106.wmf]f

1



– Công thức thấu kính:
- Vị trí ảnh: 
[image: image107.wmf]f
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- Số phóng đại ảnh:  k = – 
[image: image108.wmf]d
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 20
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 27 
      Thực hiện ngày: 28/ 10/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Các công thức thấu kính?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Hướng dẫn vẽ ảnh
	10’
	GV hướng dẫn lại cách vẽ ảnh.

VD mẫu.

	2 
	Bài tập vẽ ảnh
	10’
	GV đọc đề và yêu cầu HS thực hiện.

HS thực hiện.

GV chỉnh sửa.

	3 
	Nhắc lại các công thức
	5’
	GV yêu cầu HS nhắc lại các công thức và quy ước

	4 
	Bài tập tính số
	10’
	GV hướng dẫn cách giải. Đặc biệt lưu ý việc xác định dấu +/–.

HS giải nhanh 1 bài tập do GV ra đề.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách giải BT quang hình

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 21
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 29 
      Thực hiện ngày: 4/ 11/ 20
Tên bài học:
MẮT
Mục tiêu:  

-Hiểu cấu tạo của mắt

                              
-Hiểu khái niệm về sự điều tiết

               
-Hiểu khái niệm năng suất phân li và khả năng lưu ảnh của mắt




-Nêu được ba tật cơ bản của mắt

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  không kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 30 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Cấu tạo quang học của mắt giác mạc, thủy dịch, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, dịch thủy tinh, màng lưới.

[image: image109.jpg]



	5’
	HS tự nghiên cứu bài trong 3 phút.

GV chiếu ảnh sơ đồ mắt.

Yêu cầu HS xđ vị trí nhận ảnh ( màng lưới

cách tạo ảnh trên màng lưới ( thủy tinh thể.

	2 
	II. Sự điều tiết của mắt, điểm cực viễn, điểm cực cận

[image: image110.png]


[image: image111.jpg]@




* Điều tiết là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện ra tại màng lưới.



– Không điều tiết:  fmax



– Điều tiết tối đa: fmin
  – Điểm cực viễn là điểm trên trục của mắt mà  mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì Cv ở vô cực.

  – Điểm cực cận là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa.
	10’
	GV: Mắt nhìn rõ vật ở gần, xa bằng cách nào?

GV yêu cầu mỗi HS xác định điểm cực cận cách mắt bao xa.



	3 
	III.Năng suất phân li của mắt

[image: image112.jpg]



* Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất ( mà mắt còn phân biệt được 2 điểm. ( ( 1’ (trung bình)
	3’
	HS tự nghiên cứu tài liệu và ghi nhận

	4 
	IV. Các tật của mắt và cách khắc phục

– Mắt cận   fmax<OV [image: image113.jpg]



(  Đeo TKPK  [image: image114.jpg]



– Mắt viễn fmax >OV[image: image115.jpg](e=) = :





(  Đeo TKHT  

– Mắt lão [image: image116.jpg]



Cc rời xa mắt (  Đeo TKHT  
	20’
	HS nghiên cứu tài liệu

HS trình bày về bản chất của các tật của mắt và cách sửa.

GV chiếu từng hình ảnh và giải thích lại.

HS ghi nhận.

Mắt lọan thị: Giác mạc thay vì là hình cầu thì là hình bầu dục hoặc lồi lõm bất thường tạo ảnh hỗn lọan.

	5 
	V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt 

Tác động của ánh sáng lên màng lưới còn tồn tại khoảng 1/10 giây sau khi ánh sáng tắt.
	2’
	HS đọc tài liệu.

GV giải thích, làm thí nghiệm với cây thước quét ngang luồn sáng.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

* Cấu tạo của mắt gồm: giác mạc, thủy dịch, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, dịch thủy tinh, màng lưới.

* Điều tiết là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện ra tại màng lưới.



– Không điều tiết:  fmax



– Điều tiết tối đa: fmin
  – Điểm cực viễn là điểm trên trục của mắt mà  mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì Cv ở vô cực.

  – Điểm cực cận là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa.

* Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất ( mà mắt còn phân biệt được 2 điểm. ( ( 1’ (trung bình)

* Các tật của mắt và cách khắc phục: 

– Mắt cận 
fmax<OV(  Đeo TKPK  

– Mắt viễn 
fmax>OV(  Đeo TKPK  

– Mắt lão
Cc rời xa mắt (  Đeo TKPK

* Hiện tượng lưu ảnh của mắt: Tác động của ánh sáng lên màng lưới còn tồn tại khoảng 1/10 giây sau khi ánh sáng tắt. 

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

       ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20



Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 22
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 30 
      Thực hiện ngày: 4/ 11/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Các tật của mắt và cách sửa?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập trắc nghiệm 5,6,7,8 trang 203
	20’
	GV đọc đề và yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời và giải thích lựa chọn.

GV chỉnh sửa.

	2 
	Bài tập 9/203
	10’
	HS giải 

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 10/203
	5’
	HS giải 

GV chỉnh sửa


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Các tật của mắt và cách sửa.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 23
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 31 
      Thực hiện ngày: 4/ 11/ 20
Tên bài học:
KÍNH LÚP
Mục tiêu:  
-Hiểu các khái niệm chung của dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

-Hiểu công dụng và cấu tạo của kính lúp

-Trình bày được sự tạo ảnh qua kính lúp

-Vẽ được đường truyền của chùm tia sáng qua kính lúp

-Sử dụng được công thức số bội giác của kính lúp

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  không kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 30 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, kính lúp.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

– Dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều tạo ảnh ảo có góc trông lớn.

– Số bội giác:  G = 
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	15’
	HS tự nghiên cứu bài trong 3 phút.

HS trả lời câu hỏi: 

- Công dụng các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt?

- Cách tính độ bội giác?

GV chỉnh sửa

	2 
	II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài centimét).
	5’
	HS tự nghiên cứu, ghi nhận

	3 
	III. Sự tạo ảnh bởi kính lúp

[image: image118.jpg]g )
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	20’
	HS tự nghiên cứu, vẽ hình.

GV đưa 1 số kính lúp co HS quan sát, tự  nhận xét.

	4 
	IV. Số bội giác của kính lúp

Khi ngắm chừng ở vô cực: G(= 
[image: image119.wmf]f
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	5’
	GV hướng dẫn về việc ngắm chừng ở vô cực.

HS ghi nhận


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

– Dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều tạo ảnh ảo có góc trông lớn.

– Số bội giác:  G = 
[image: image120.wmf]0

0

tan

tan

a

a

a

a

»


– Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài centimét).

– Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: G(= 
[image: image121.wmf]f

D


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

       ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 24
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 32 
      Thực hiện ngày: 11/ 11/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Cấu tạo kính lúp.


– Công thức tính độ bội giác? Trường hợp riêng cho kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Vắn tắt lýthuyết
	10’
	GV trình bày

	2 
	Bài tập 4,5 /208
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 6/208
	10’
	HS giải.

GV chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Công thức tính độ bội giác.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Chuẩn bị tuần sau KT 1t.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 25
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 33
      Thực hiện ngày: 11/ 11/ 20
Tên bài học:
KÍNH HIỂN VI
Mục tiêu:  - Hiểu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.

                   -Hiểu sự tạo ảnh qua kính hiển vi.

      -Hiểu cách điều chỉnh kính hiển vi.

      -Sử dụng được công thức số bội giác của kính hiển vi
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  không kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 30 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi

[image: image122.wmf]
* 2 thành phần chính của kính hiển vi:

– Vật kính: TKHT có tiêu cự rất nhỏ.

– Thị kính: kính lúp.
	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

1 HS trình bày về cấu tạo kính hiển vi.



	2 
	II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi


[image: image123]
	20’
	GV yêu cầu 2 HS vẽ từng phần 

HS vẽ lại vào vở, rút kết luận

	3 
	
[image: image124]
* Điều chỉnh kính hiển vi: đưa ảnh sau cùng của vật hiện ra trong khỏang CvCc của mắt.


	
	

	4 
	III.Số bội giác của kính hiển vi

* Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: G​(= |k1| G2 = 
[image: image125.wmf]2
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	5’
	HS đọc tài liệu, ghi nhận.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

* 2 thành phần chính của kính hiển vi:

– Vật kính: TKHT có tiêu cự rất nhỏ.

– Thị kính: kính lúp.

* Điều chỉnh kính hiển vi: đưa ảnh sau cùng của vật hiện ra trong khỏang CvCc của mắt.

* Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: G​(= |k1| G2 = 
[image: image126.wmf]2
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

       ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 26
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 34 
      Thực hiện ngày: 11/ 11/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Cấu tạo kính hiển vi?


– Điều chỉnh kính hiển vi ra sao?


– Công thức tính độ bội giác kính hiển vi?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Ôn lý thuyết
	5’
	GV nhắc lại lý thuyết

	2 
	Bài tập 6,7,8 trang 212
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 9/212
	20’
	HS giải.

GV chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách tính bài tóan hệ thấu kính.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 27
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 35
      Thực hiện ngày: 11/ 11/ 20
Tên bài học:
KÍNH THIÊN VĂN
Mục tiêu:  - Hiểu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn

                    -Hiểu sự tạo ảnh qua kính thiên văn

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  không kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 30 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn 

   Kính thiên văn là dụng cụ quang để quan sát các thiên thể. Nó gồm 2 bộ phận chính:

– Vật kính: thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (có thể hàng chục mét).

– Thị kính: kính lúp có tiêu cự nhỏ (vài centimét).


	10’
	HS tự nghiên cứu bài 

1 HS trình bày về cấu tạo kín thiên văn (kiểu cũ)

	2 
	II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn

[image: image127.jpg]



        Phải điều chỉnh để ảnh sau cùng hiện ra trong khoảng nhìn rõ của mắt.


	20’
	2 HS lên vẽ từng giai đọan tạo ảnh

	3 
	III.Số bội giác của kính thiên văn


   Trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực:  

G( = 
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	10
	HS tự nghiên cứu tài liệu và ghi chép


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

* Kính thiên văn là dụng cụ quang để quan sát các thiên thể. Nó gồm 2 bộ phận chính:

– Vật kính: thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (có thể hàng chục mét).

– Thị kính: kính lúp có tiêu cự nhỏ (vài centimét).

Phải điều chỉnh để ảnh sau cùng hiện ra trong khoảng nhìn rõ của mắt.

* Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực:  G( = 
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

       ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 28
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 36 
      Thực hiện ngày: 18/ 11/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP + KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản. Kiểm tra khả năng học tập.
I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Cấu tạo kính hiển vi?


– Điều chỉnh kính hiển vi ra sao?


– Công thức tính độ bội giác kính hiển vi?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	4 
	Ôn lý thuyết
	5’
	GV nhắc lại lý thuyết

	5 
	Bài tập 6,7,8 
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	6 
	Bài tập 9
	20’
	HS giải.

GV chỉnh sửa.

	7 
	Kiểm tra 1 tiết
	45’
	HS thực hiện


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách tính bài tóan hệ thấu kính.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 29
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 39 
      Thực hiện ngày: 18/ 11/ 20
Tên bài học:
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Mục tiêu:   - Hiểu định nghĩa của dao động điều hòa và ý nghĩa các kí hiệu

                    -Từ biểu thức li độ, viết được các biểu thức vận tốc và gia tốc

       -Vẽ được đồ thị li độ- thời gian trường hợp pha ban đầu bằng không

       -Giải được các bài tập cơ bản
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (Không kiểm tra bài cũ)

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, một quả lắc.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Giới thiệu chương trình SGK lớp 12
	10’
	HS đọc lướt toàn bộ sách.

HS vắn tắt nội dung sẽ nghiên cứu trong  chương trình sắp đến.

GV lặp lại.

	2 
	I. Dao động cơ – dao động tuần hoàn

Dao động điều hòa là dao động có li độ của vật là hàm sin (hay cosin) theo thời gian.
	5’
	HS nghiên cứu tài liệu và trình bày lại cho GV.

Gv chỉnh sửa

	3 
	II. Phương trình của dao động điều hòa

x = Acos((t + ()

x: li độ dao động.

A: biên độ dao động

(: tần số góc dao động [rad/s]

((t + (): pha của dao động tại thời điểm t, [rad]

(: pha ban đầu của dao động. 

[image: image130.jpg]



	10’
	GV giới thiệu pt.

GV cho ví dụ có số để dễ hiểu.

GV giải thích nhanh ý nghĩa các đại lượng.

HS nghiên cứu tài liệu.

	4 
	III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa

Chu kỳ T [s]: là khỏang thời gian để vật thực hiện một dao động tòan phần.

Tần số f [Hz]: là số dao động toàn phần được thực hiện trong 1 giây.
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	5’
	GV hướng dẫn, cho ví dụ dễ hiểu.

HS ghi nhận.

	5 
	IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

v = x’ = – (Asin((t + ()

a = v’ = – (2Acos((t + ()= – – (2x
	5’
	GV hướng dẫn.

HS ghi nhận

	6 
	V.Đồ thị của dao động điều hòa
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	5’
	HS nghiên cứu tài liệu.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

– Định nghĩa dao động điều hòa, chu kỳ, tần số, tần số góc.

– Phương trình dao động.

– Công thức vận tốc, gia tốc.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 30
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 40 
      Thực hiện ngày: 25/ 11/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

– Định nghĩa dao động điều hòa, chu kỳ, tần số, tần số góc.

– Phương trình dao động.

– Công thức vận tốc, gia tốc.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Vắn tắt lýthuyết
	10’
	GV trình bày

	2 
	Bài tập 7,8,9 /9
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 10,11/9
	10’
	2 HS giải.

GV chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách tóm tắt bài và xác định chính xác hướng giải.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

– Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

   Giáo án số : 31
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 41 
      Thực hiện ngày: 25/ 11/ 20
Tên bài học:
CON LẮC LÒ XO
Mục tiêu: -Viết được công thức của lực kéo về, các công thức tính chu kì, thế năng, động năng, cơ năng

                  -Giải thích được dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa

-Nhận xét được một cách định tính về sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong quá trình dao động

-Viết được phương trình động lực học.

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Phương trình dao động. Công thức tính tần số, chu kỳ, tần số góc.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 70 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Con lắc lò xo



	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

	2 
	II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

[image: image133.jpg]



	5’
	HS tự nghiên cứu tài liệu

	3 
	Công thức lực kéo về:

F = – kx

x: li độ    k: độ cứng lò xo

dấu trừ chỉ lực F luôn hướng về vị trí cân bằng.

Chu kỳ dao động:
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	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu

HS giải BT đơn giản để hiểu rõ hơn

	4 
	III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng
* Động năng:  Wđ = 
[image: image135.wmf]2
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m: khối lượng vật.

* Thế năng (gốc ở vị trí cân bằng): Wt = 
[image: image136.wmf]2
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kx2
* Cơ năng: W =  
[image: image137.wmf]2
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mv2+ 
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Hay W = 
[image: image139.wmf]2

1

kA2 = 
[image: image140.wmf]2

1

m(2A2 = hằng số

( Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

    Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.
	15’
	HS tự nghiên cứu tài liệu 

HS giải BT đơn giản để hiểu rõ hơn


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 5 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

– Công thức tính lực hồi phục và chu kỳ dao động.

– Công thức tính động năng, thế năng, cơ năng. Sự tỉ lệ của Wvới A2
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 32
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 42 
      Thực hiện ngày: 25/ 11/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Công thức tính tần số dao động, chu kỳ dao động, năng lượng của con lắc lò xo.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Vắn tắt lýthuyết
	10’
	GV trình bày, ghi văn tắt lên bảng

	2 
	Bài tập 4,5 /13
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 6/13
	10’
	HS giải.

GV chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Cách ra đề các bài toán đơn giản.


- Công thức tính chu kỳ, tần số, cơ năng của con lắc lò xo.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

   Giáo án số : 33
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 43 
      Thực hiện ngày: 25/ 11/ 20
Tên bài học:
CON LẮC ĐƠN
Mục tiêu:  - Nêu được cấu tạo của con lắc đơn

                   -Hiểu điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa, viết được công thức tính chu kì

      -Viết được công thức tính thế năng và cơ năng

      -Xác định được lực kéo về
                   - Nhận xét được một cách định tính về sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong quá trình dao động

      -Giải được các bài tập cơ bản

                   -Nêu được ứng dụng của con lắc đơn để xác định gia tốc rơi tự do

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  



- Định nghĩa điện trường?

- Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, con lắc đơn.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Thế nào là con lắc đơn? 

[image: image141.jpg]



	5’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

HS tự nghiên cứu tài liệu

	2 
	II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

Khi dao động nhỏ (sin( = ( (rad)), con lắc dao động điều hòa với chu kỳ:  

T = 
[image: image142.wmf]g
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p
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	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu

HS giải một bài tập nhỏ.

	3 
	III Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng

- Động năng của con lắc đơn:  Wđ = 
[image: image143.wmf]2

1

mv2
- Thế năng của con lắc đơn ở li độ góc(:   Wt = mgl(1 - cos()  (mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng)

- Cơ năng của con lắc bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.:

W =  
[image: image144.wmf]2

1

mv2 + mgl(1 - cos()  = hằng số


	15’
	HS tự nghiên cứu tài liệu

HS giải một bài tập nhỏ.

	4 
	IV. Ứng dụng: Xác định gia tốc rơi tự do
g =  
[image: image145.wmf]2
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	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu

HS dùng con lắc đơn đo thử.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Khi dao động nhỏ (sin( = ( (rad)), con lắc dao động điều hòa với chu kỳ:  T = 
[image: image146.wmf]g
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- Động năng của con lắc đơn:  Wđ = 
[image: image147.wmf]2

1

mv2
- Thế năng của con lắc đơn ở li độ góc(:   Wt = mgl(1 - cos()  (mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng)

- Cơ năng của con lắc bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.:

W =  
[image: image148.wmf]2

1

mv2 + mgl(1 - cos()  = hằng số

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

  Giáo án số : 34
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 44 
      Thực hiện ngày: 2/ 12/ 20
Tên bài học:
BÀI TẬP + KIỂM TRA 15’

Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP : 
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 


– Công thức tính chu kỳ, cơ năng của con lắc đơn.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Vắn tắt lýthuyết
	5’
	GV trình bày

	2 
	Bài tập 4,5,6 /17
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 7/17
	10’
	HS giải.

GV chỉnh sửa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.


– Các công thức tính chu kỳ, cơ năng của con lắc đơn.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

   Giáo án số : 35
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 45 
      Thực hiện ngày: 2/ 12/ 20
Tên bài học:
DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Mục tiêu:  - Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

                   -Hiểu điều kiện để có cộng hưởng dao động

      -Thấy được tầm quan trọng của cộng hưởng dao động

      -Hiểu được nguyên nhân làm tắt dần dao động
                   - Hiểu ý nghĩa của đường cong cộng hưởng

      -Giải được các bài tập cơ bản về cộng hưởng dao động

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Các công thức tính chu kỳ, cơ năng của con lắc đơn?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, con lắc đơn.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Dao động tắt dần

- Khi không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng. Gọi là tần số riêng vì nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.

- Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường.

[image: image149.jpg]



	5’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

Gv yêu cầu HS cho 1 ví dụ thực tế. Ứng dụng của bộ giảm xóc.

	2 
	II. Dao động duy trì

- Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng gọi là dao động duy trì.
	5’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

GV cho ví dụ để làm sáng tỏ. VD đưa võng.

	3 
	III. Dao động cưỡng bức

- Dao động chịu tác động của một lực cưỡng bức tuần hòan gọi là dao động cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.


	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

GV cho VD về việc khống chế một vật dao động theo ý, không phụ thuộc tần số dao động riêng.

	4 
	IV. Hiện tượng cộng hưởng

- Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

- Điều kiện cộng hưởng:  f = f0
	15’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

GV cho VD và các ứng dụng trong thực tế, tác hại của hiện tượng này.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Khi không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng. Gọi là tần số riêng vì nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.

- Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường.

- Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng gọi là dao động duy trì.

- Dao động chịu tác động của một lực cưỡng bức tuần hòan gọi là dao động cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

   Giáo án số : 36
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 46
      Thực hiện ngày: 2/ 12/ 20
Tên bài học:
TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ. 

PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN
Mục tiêu:  - Hiểu cách biểu diễn dao động điều hòa bằng vectơ quay

              -Sử dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 3 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  – Định nghĩa dao động tắt dần, dđ cưỡng bức, dđ duy trì, ht cộng hưởng.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 33 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Vectơ quay

- Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay. Vectơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục tọa độc Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (.


	5’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

	2 
	II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

- Phương pháp giản đồ Fre-nen: lần lượt vẽ hai vectơ quay biểu diễn 2 phương trình dao động thành phần. Sau đó vẽ vectơ tổng của 2 vectơ trên. Vectơ tổng là vectơ quay biểu diễn phương trình của doa động tổng hợp.

[image: image150.jpg]



Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính bằng các công thức sau:

A2 = 
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2

2

1

A

A

+

+ 2 A1A2cos((2 - (1)

tan ( = 
[image: image152.wmf]2

2

1

1

2

2

1

1

cos

cos

sin

sin

j

j

j

j

A

A

A

A

+

+


	10’
	GV giới thiệu về việc phải cộng 2 dao động.

GV hướng dẫn phương pháp giản đồ Fre-nen

	3 
	BT

[image: image153.jpg]



	25’
	HS xem Bt đơn giản trog SGK

GV hướng dẫn HS bấm máy tính để tính arctan

HS giải BT do GV ra đề 

GV chỉnh sửa


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay. Vectơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục tọa độc Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (.

- Phương pháp giản đồ Fre-nen: lần lượt vẽ hai vectơ quay biểu diễn 2 phương trình dao động thành phần. Sau đó vẽ vectơ tổng của 2 vectơ trên. Vectơ tổng là vectơ quay biểu diễn phương trình của doa động tổng hợp.

- Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính bằng các công thức sau:

A2 = 
[image: image154.wmf]2
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

   Giáo án số : 37
   Số tiết: 03 
   Tổng số tiết đã giảng: 47
      Thực hiện ngày: 2/ 12 / 20
Tên bài học:
BÀI TẬP + KIỂM TRA 1 TIẾT 
Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản. Kiểm tra khả năng học tập của HS.  
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 3 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  

· Phương pháp giản đồ Pre-nen?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy tính, thước.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Vắn tắt lýthuyết

Các công thức toán liên quan
	10’
	GV trình bày

Chú ý các trường hợp đặc biệt của góc 900

	2 
	Bài tập 4,5 /25
	10’
	HS chọn câu đúng, giải thích lý do chọn.

GV chỉnh sửa

	3 
	Bài tập 6/25
	10’
	HS giải.

GV chỉnh sửa.

	4 
	KIểm tra 
	45’
	HS thực hiện


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:


Cách vẽ hình, giải BT hình

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

   Giáo án số : 38
   Số tiết: 02 
   Tổng số tiết đã giảng: 51 
      Thực hiện ngày: 9/ 12/ 20
Tên bài học:
SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
Mục tiêu:  
- Nêu được định nghĩa sóng cơ

-Hiểu được định nghĩa các khái niệm liên quan đến sóng 

-Viết được phương trình sóng

-Hiểu được các đặc trưng của sóng
- Giải được các bài tập cơ bản

-Tự làm được thí nghiệm sóng cơ

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
Ý nghĩa của việc đo chu kỳ T?




Các yếu tố ảnh hưởng đến T?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 80 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sóng cơ

[image: image156.jpg]Cén rung ,:‘)e <
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- Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.

- Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. [image: image157.jpg]b) Mét lat sau




- Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. 
	15’
	HS đọc bài trước ở nhà. 

HS nêu thắc mắc với giáo viên.

GV trả lời các thắc mắc nếu có.

GV cho 2 ví dụ về sóng dọc và sóng ngang (sóng trên sợi dây và sóng do lực tác động vào thanh theo phương dọc thanh). Yêu cầu Hs xác định trường hợp nào dọc/ngang, chứng minh bằng cách vẽ phương dao động và phương truyền sóng.

	2 
	II. Các đặc trưng của một sóng hình sin

- Bước sóng ( là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ: 
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	5’
	HS nghiên cứu tài liệu và nêu thắc mắc

GV trả lời.
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	3 
	III. Phương trình sóng

uM = Acos(
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	15’
	GV diễn giải công thức.

HS tính phương trình sóng (hàm sóng) tại một vị trí M cách 2m một nguồn sóng đặt tại O đang dao động với phương trình uM = 0,1 cos100(t (cm) với vận tốc truyền 2m/s.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4  phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.

- Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

- Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

- Bước sóng ( là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ: 
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- Phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x:  uM = Acos(
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Trong đó uM là li độ tại điểm M có tọa độ x vào thời điểm t.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 39
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 53 
      Thực hiện ngày: 16/ 12/ 20
Tên bài học:
GIAO THOA SÓNG
Mục tiêu:  - Hiểu được giao thoa sóng mặt nước và điều kiện để có giao thoa sóng

                   -Viết được công thức xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

                   - Giải được các bài tập cơ bản

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  

- Định nghĩa sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang. Cho ví dụ

- Phương trình truyền sóng.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

[image: image166.jpg]


- Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm cúng luôn luôn triệt tiêu nhau. 

[image: image167.jpg]



	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

GV cho HS xem thí nghiệm mô phỏng (nếu có thí nghiệm thực thì tốt hơn) hoặc phim về TN hiện tượng giao thoa.

HS định nghĩa hiện tượng giao thoa.

	2 
	II. Cực đại và cực tiểu

- Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của 2 sóng tới đó bằng một số nguyên lần bước sóng: 


d2 – d1 = k(
(k = 0, (1, (2,…)

- Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của 2 sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng: 


d2 – d1 = 
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	15’
	HS đọc tài liệu và giải thích vị trí cực đại, cực tiểu của giao thoa.

GV dùng 2 tay tạo 2 sóng đến 1 điểm, cho 2 trường hợp cùng pha và ngược pha.

GV giải thích vì sao độ lệch bằng 1 số nguyên lần bước sóng hoặc số nguyên cộng một nửa bước sóng.

HS giải 1 BT ví dụ xác định tại 1 điểm M cách 2 nguồn 1 khỏang… có phải sóng giao thoa đạt cực trị không? Nếu có thì là cực đại hay cực tiểu?

	3 
	III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp

- Hai nguồn kết hợp là 2 nguồn dao động cùng phương, cùng chu kỳ (hay tần số) và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp có cùng pha là 2 nguồn đồng bộ.

- Hai sóng do 2 nguồn kết hợp phát ra gọi là 2 sóng kết hợp.
	10’
	HS tự tham khảo tài liệu và nêu thắc mắc.

GV giải đáp thắc mắc, cố gắng cho HS hiểu 2 nguồn kết hợp là như thế nào; như thế nào là cùng pha, độ lệch pha không đổi bằng cách đưa 2 tay lên xuống (cần lưu ý biên độ hai tay có thể không đều nhau).


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Hai nguồn kết hợp là 2 nguồn dao động cùng phương, cùng chu kỳ (hay tần số) và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp có cùng pha là 2 nguồn đồng bộ.

- Hai sóng do 2 nguồn kết hợp phát ra gọi là 2 sóng kết hợp.

- Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm cúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

- Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của 2 sóng tới đó bằng một số nguyên lần bước sóng: 
d2 – d1 = k(
(k = 0, (1, (2,…)

- Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của 2 sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng: 
d2 – d1 = 
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V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 40
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 54 
      Thực hiện ngày:  16/ 12/ 20
Tên bài học:
SÓNG DỪNG
Mục tiêu: - Nêu được hiện tượng sóng dừng và điều kiện để có sóng dừng

                  -Giải thích được hiện tượng sóng dừng 

     -Viết được công thức xác định vị trí các nút, các bụng khi hai đầu cố định vàkhi có một đầu tự do

     -Nêu được điều kiện để có sóng dừng trong hai trường hợp trên
                  - Giải được các bài tập cơ bản

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 1 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
- Nêu và giải thích hiện tượng giao thoa. 




- Công thức tính vị trí các cực đại và cực tiểu giao thoa?




- Điều kiện giao thoa?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 40 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sự phản xạ của sóng

[image: image170.jpg]b)




- Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

[image: image171.jpg]



- Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.


	15’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

HS nêu thắc mắc, GV giải đáp.

	2 
	II. Sóng dừng
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- Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa với nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng.

- Trong sóng dừng, có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp thì bằng nữa lần bước sóng.
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	20’
	GV diễn giải hiện tượng. (Nếu có được TN thì tốt hơn hoặc ít nhất cũng có đọan phim chiếu) 

HS đọc tài liệu.

HS giải thích hiện tượng sóng dừng.

HS giải BT đơn giản.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 3 phút. 

- Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

- Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

- Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa với nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng.

- Trong sóng dừng, có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp thì bằng nữa lần bước sóng.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

 Giáo án số : 41
   Số tiết: 01 
   Tổng số tiết đã giảng: 55 
      Thực hiện ngày: 16/ 12/ 20
Tên bài học:
ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM  

Mục tiêu:     - Phân biệt được sóng âm, âm nghe được, hạ âm, siêu âm

                      -Ví dụ được về các môi trường truyền âm khác nhau

                      - Hiểu được ba đặc trưng vật lí  của âm

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Công thức định luật Ohm toàn mạch?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, máy tính, micro, chương trình có hiện dạng sóng âm và phổ.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I.Âm. Nguồn âm

- Sóng âm là sóng truyền đi trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

- Nguồn âm là các vật dao động.

- Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm.

- Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16Hz đến 20KHz.

- Âm có tần số dưới 16Hz gọi là hạ âm. Siêu âm là âm có tần số trên 20KHz.

- Nhạc âm là âm có tần số nhất định.

- Âm không truyền được trong môi trường chân không.

- Trong mỗi môi trường, âm truyền đi với một tốc độ xác định.


	20’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

GV hỏi lại các kiến thức.

GV giới thiệu về vật liệu cách âm (tương tự với vật liệu cách nhiệt).

GV giới thiệu về lọai còi câm.

HS nêu các ứng dụng của siêu âm trong thực tế.

GV cho xem đọan phim về rút chân không trong chuông kính có đồng hồ reo. Giải thích vì sao khi ở ngòai không gian vũ trụ không thể gọi nhau hoặc nghe tiếng chuyển động hay nổ của bất cứ vật nào.

	2 
	II. Những đặc trưng vật lí của âm

- Về phương diện vật lí, âm được đặc trưng bằng tần số, cường độ (hoặc mức cường độ) và đồ thị dao động của âm.
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	15’
	HS đọc tài liệu.

GV dùng micro cho âm từ âm thoa vào máy tính, cho hiển thị trên màn hình đồ thị dao động của âm.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Sóng âm là sóng truyền đi trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

- Nguồn âm là các vật dao động.

- Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm.

- Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16Hz đến 20KHz.

- Âm có tần số dưới 16Hz gọi là hạ âm. Siêu âm là âm có tần số trên 20KHz.

- Nhạc âm là âm có tần số nhất định.

- Âm không truyền được trong môi trường chân không.

- Trong mỗi môi trường, âm truyền đi với một tốc độ xác định.

- Về phương diện vật lí, âm được đặc trưng bằng tần số, cường độ (hoặc mức cường độ) và đồ thị dao động của âm.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 42
   Số tiết: 04 
   Tổng số tiết đã giảng: 56 
      Thực hiện ngày: 16/ 12/ 20
Tên bài học:
ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM  

Mục tiêu:             - Hiểu được ba đặc trưng sinh lí  của âm

                              - Gắn kết được từng đặc trưng sinh lí với đặc trưng vật lí tương ứng

                              - Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến các đặc trưng sinh lí của âm
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Định nghĩa âm, sự truyền âm, các đặc tính vật lí của âm?

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1
	I.  Độ cao

Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm
	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.

HS nêu thắc mắc, GV trả lời.

GV cho VD mẫu âm bằng các âm phát từ máy tính (có thể dùng chương trình điện EBW để thay đổi tần số phát)

	2
	II. Độ to

Độ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L.
	5’
	GV tăng giảm volume để điều chỉnh độ to.

	3
	III. Âm  sắc

Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được  các âm phát ra từ các nguồn khác nhau (âm sắc liên qua đến đồ thị dao động âm).
	25’
	GV giải thích các thành phần hài kèm theo. Về việc lọc tần số hài để HS quan sát, nghe, cảm nhận sự khác biệt khi 2 HS cùng nói tạo 2 phổ khác nhau trên băng tần.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Ba đặc trưng sinh lí của âm: độ cao, độ to và âm sắc.

- Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm.

- Độ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L.

- Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được  các âm phát ra từ các nguồn khác nhau (âm sắc liên qua đến đồ thị dao động âm).

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc

Giáo án số : 43
   Số tiết: 04 
   Tổng số tiết đã giảng: 56 
      Thực hiện ngày: 23 / 12 / 20
Tên bài học:
ÔN THI HỌC PHẦN 

Mục tiêu:  Ôn tập các kiến thức cơ bản để thi HK.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.

· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra: (tùy tình hình cụ thể từng lớp)

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  (không kiểm tra đầu giờ, kiểm tra giữa giờ)

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 2h50 phút

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Ôn kiến thức tổng hợp
	45’
	HS đọc lại tòan bộ các câu trả lời LT và các kiến thức liên quan trong tính toán.

GV tổng quát tất cả các kiến thức đã học.

HS lắng nghe.

	2 
	Ôn các kiến thức trong đề cương
	45’
	HS trả lời các câu hỏi của GV về các kiến thức giới hạn trong đề cương ôn tập.

	3 
	Giải các bài toán nhanh
	30’
	GV ghi lại các công thức cần dùng lên bảng.

GV đọc đề, HS giải nhanh các bài toán đơn giản dạng ráp số.

	4 
	Giải các bài toán viết
	50’
	HS xung phong lên bảng giải các bài toán viết, vẽ.

GV sửa chữa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:

- Các công thức cần dùng trong bài thi.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.

- Cần tích cực ôn tập các kiến thức đã học, luyện tính toán nhanh.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)

      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
Ngày  1  tháng 9 năm 20


Chữ ký giáo viên

 

Nguyễn Thị Huyền Nga



Đặng Thị Kiến Trúc
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Sơ đồ kính thiên văn khúc xạ và sự tạo ảnh khi ngắm chừng ở vô cực .
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